
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219052538 Nguyễn Minh An Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

2 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158883 Nguyễn Đức Anh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

3 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154800 Trần Phước Hồng Anh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

4 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211155039 Nguyễn Việt Anh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

5 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054219 Nguyễn Gia Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

6 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210258570 Phạm Hoàng Thiên Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

7 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219053027 Nguyễn Thành Đạt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

8 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154334 Trịnh Tùng Dương Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

9 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211359110 Lê Nguyễn Thanh Hà Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

10 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154782 Lê Thanh Hải Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

11 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154947 Phạm Khánh Hiệp Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

12 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211156533 Nguyễn Khắc Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

13 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158794 Trần Lê Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

14 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219052548 Phạm Quốc Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

15 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158710 Trần Viết Khải Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

16 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152537 Bùi Gia Bảo Khanh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

17 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154194 Hoàng Lê Gia Khánh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

18 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210254319 Phạm Hoàng Long Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

19 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154780 Phạm Minh Long Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

20 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29214655484 Nguyễn Anh Minh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

21 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211156693 Tô Chính Nguyên Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

22 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201156409 Võ Thị Thu Nhi Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

23 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29601354883 Hoàng Trọng Hữu Phước Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

24 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219052651 Trần Hữu Anh Quân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

25 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152739 Đàm Xuân Tài Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

26 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219064874 Nguyễn Thanh Tân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

27 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152514 Phan Cơ Thạch Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

28 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201159038 Hoàng Phương Thảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

29 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211159540 Nguyễn Quang Tiến Thịnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

30 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152892 Đỗ Ngọc Thịnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

31 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211155138 Nguyễn Huỳnh Trí Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

32 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219054893 Nguyễn Thanh Trường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

33 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211358078 Thân Chí Trường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

34 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211355451 Ngô Anh Tú Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

35 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158832 Lê Hữu Tùng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

36 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211164698 Bùi Quốc Vương Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3

37 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211158833 Võ Ngọc Vỹ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM3
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